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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I  

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
Năm học: 2024 - 2025



Họ và tên : ………………………………..……………………………………………………………………………………………Lớp 4……..….
	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………..


1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp nghe nói (3 điểm):
2.  Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)            (Thời gian: 30 phút)

            Đọc bài văn:            

Qua những mùa hoa

        Trên đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài.

       Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

       Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại “bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.

        Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp đến.

        Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang sắc vàng chanh.

         Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã “người lớn” hơn một tí, tôi mới để ý đến một loài hoa. Đó là cây sấu ngay trước cửa sổ gác xép, nơi tôi ngồi học…

                                                                                                          Vân Long

            Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho các câu có 4 đáp án đúng A, B,C,D và trả lời các câu còn lại.
Câu 1 (1 điểm):  a) Khi đi một mình, trên đường từ nhà đến trường, ngoài việc thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, người bạn trong đoạn văn còn:
	    A. Trò chuyện
	       B. Ôn bài
	C. Đuổi nhau
	D.  Chạy thi


b) Dòng nào dưới đây ghi đúng thứ tự nở của các loài hoa trong bài đọc?

    A. Hoa gạo, hoa vông, hoa phượng, hoa xoan, hoa muồng.

    B. Hoa vông, hoa gạo, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa sấu.

    C. Hoa gạo, hoa vông, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa muồng, hoa sấu.

    D. Hoa vông, hoa gạo, hoa bằng lăng, hoa phượng, hoa muồng, hoa sấu.

 Câu 2 (1 điểm): a)  Hoa nào dưới đây được xem là loài hoa“ báo hiệu những ngày nghỉ hè sắp đến”?

	     A. Hoa phượng
	     B. Hoa gạo
	C. Hoa vông
	D. Hoa sấu


 b) Vì sao tác giả lại thuộc trình tự nở và màu sắc riêng của mỗi loài hoa?

     A. Vì tác giả rất yêu hoa nên đi đâu cũng thích ngắm nhìn các loại hoa.
     B. Vì ở sân trường tác giả có những loại cây đó, chúng thường lần lượt ra hoa.

     C. Vì ngày nào tác giả cũng ngắm những loại cây đó ở nhà.

     D. Vì hàng ngày trên đường đi học, tác giả thường thích ngắm nhìn các loại cây và hoa của chúng.

Câu 3 (1 điểm ): Em hãy ghi nội dung của bài văn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (0,5 điểm): Dấu ngoặc kép được dùng trong câu sau có tác dụng gì?

Mẹ nói: “Con học giỏi, chăm ngoan là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi!”.
	A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật
	C. Đánh dấu từ ngữ được dùng với  ý nghĩa đặc biệt 

	B. Đánh dấu suy nghĩ của nhân vật
	D. Đánh dấu tên tác phẩm   


Câu 5 (0,5 điểm): Nối câu ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B.
	1. Hay học thì sang, hay làm thì có.
	
	a. Học gì cũng phải thường xuyên ôn luyện mới thành công.

	2. Văn ôn võ luyện
	
	b. Dù đói khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết giữ gìn nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.

	3. Đói cho sạch, rách cho thơm
	
	c. Học tập siêng năng thì có kiến thức, lao động chăm chỉ thì có của cải.


Câu 6 (1 điểm): Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn sau:
 “ Bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn.”            
- Danh từ chung:……………………………………………………………………………..........
- Danh từ riêng: ……………………………………………………………………………...........
Câu 7 (1 điểm): Trong câu sau, sự vật nào được nhân hóa? Sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào?

“Bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Câu 8 (1 điểm): Em hãy sử dụng biện pháp nhân hóa viết lại câu sau cho hay hơn.
                 Hoa phượng nở đỏ rực.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 …………………………………………………………………………………………………………..................................................................……                                                                   
Hết

Giáo viên coi: …………………………………………………Giáo viên chấm: ………………………………………………………
	       UBND HUYỆN KIM THÀNH
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I  

MÔN TIẾNG VIỆT PHẦN VIẾT - LỚP 4

Năm học: 2024 - 2025


                                                           (Thời gian làm bài: 40 phút)
PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
Câu 1 ( 7 điểm). Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong câu chuyện đã học. 

Câu 2 ( 3 điểm). Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả một cây mà em yêu thích

Hết
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I  

MÔN TIẾNG VIỆT PHẦN ĐỌC - LỚP 4

Năm học: 2024 - 2025


I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm):


- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi cho mỗi học sinh là 1,5 phút.


- Học sinh bắt thăm và đọc một đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu:

1. Cái răng khểnh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 9)
    Đọc đoạn:  “Tôi có một cái răng khểnh......đẹp nhất là nụ cười.”
- Trả lời câu hỏi: Tại sao bạn nhỏ trong câu chuyện không thích cái răng khểnh?

2. Vệt phấn trên mặt bàn (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 12)
   Đọc đoạn: “Lớp Minh có thêm………….rớt khỏi dòng.”

 - Trả lời câu hỏi : Những đặc điểm nào của người bạn khiến Minh chú ý?
3. Những vết đinh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Tr.14)
       Đọc đoạn 2: Từ : “Đến một hôm đến hết”

- Trả lời câu hỏi: Khi cậu bé đã kiềm chế được tính nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?

4. Văn hay chữ tốt (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 20)
       Đọc đoạn: “Đoạn 1,2: Từ đầu ….sao cho đẹp.

 - Trả lời câu hỏi: Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp?

5. Cô giáo nhỏ (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 26)
      Đọc đoạn 1,2: Từ đầu đến  được đi học”

- Trả lời câu hỏi: + Trường học của Giên ở đâu? Ngôi trường này có gì đặc biệt?


6. Bài văn tả cảnh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 29)
       Đọc đoạn 1: “Từ đầu đến ….. Rồi cháu viết, cháu lại viết lại, cháu..

- Trả lời câu hỏi: Vì sao mấy hôm trước Bé đi học sớm?

7. Một người chính trực (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 38)
    Đọc đoạn 1: Năm 1175... Long Cán làm vua. 

   - Trả lời câu hỏi: Tô Hiến Thành đã thể hiện sự chính trực như thế nào trong việc thực hiện di chuyển của vua Lý Anh Tông ?

Hết
HƯỚNG DẪN CHẤM

- Đọc không mắc lỗi phát âm: 1 điểm.

- Đọc trơn (không vấp váp, tốc độ đọc đạt yêu cầu 75-80 tiếng/phút):  1 điểm.

- Đọc diễn cảm (ngắt nghỉ hơi, giọng đọc phù hợp): 1 điểm.

  (Tuỳ theo từng trường hợp học sinh đọc sai mà ghi điểm cho phù hợp) 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I  

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

Năm học: 2024 - 2025


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC                             
I. Đọc thành tiếng. (3 điểm):
- Đọc không mắc lỗi phát âm:  1 điểm.

- Đọc trơn (không vấp váp, tốc độ đọc đạt yêu cầu75-80 tiếng/phút):  1 điểm.

- Đọc diễn cảm (ngắt nghỉ hơi, giọng đọc phù hợp): 1 điểm.

(Tuỳ theo từng trường hợp học sinh đọc sai mà ghi điểm cho phù hợp) 

II. Đọc thầm và làm bài tập. (7 điểm):
	Câu 
	Đáp án
	Điểm 
	Hướng dẫn chấm

	1
	a) B    b) C
	1
	

	2
	a) A    b) D
	1
	

	3
	 Miêu tả vẻ đẹp riêng của mỗi loài hoa tô điểm cho đất trời Hà Nội. 

Hoặc: Miêu tả đặc điểm riêng biệt của mỗi loài hoa gắn liền với tuổi thơ của tác giả đã tô điểm cho bầu trời Hà Nội thêm phong phú, đa sắc màu.
	1 
	Diễn đạt như đáp án hoặc có  cách diễn đạt khác đúng vẫn  ghi điểm tối đa

	4
	A
	0,5 
	

	5
	1-c            2-a             3-b
	0,5
	

	6
	Danh từ chung: bông hoa gạo, cây gạo, đền

Danh từ riêng: Ngọc Sơn. 
	1
	

	7
	Sự vật được nhân hóa: Bông hoa gạo.

Cách nhân hóa: Tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người.
	1 
	Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm

	8
	VD: 
Hè về, chị phượng vĩ e lệ trong chiếc áo đỏ rực rỡ trên sân trường của chúng em.

Chị phượng vĩ hãnh diện khoác lên mình một chiếc áo đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Chị phượng vĩ hãnh diện khoe chiếc áo đỏ rực rỡ của mình với những chú chim sơn ca.
	1 
	Sử dụng biện pháp nhân hóa viết lại câu đã cho cho hay hơn, đầu câu viết hoa, cuối câu có dáu phù hợp.


B. PHẦN VIẾT: Tập làm văn (10 điểm):

Đảm bảo các yêu cầu sau được 10 điểm:

Câu 1 ( 7 điểm) 

       HS viết được đoạn văn (10 - 12 câu) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật trong câu chuyện đã học, đã đọc
- GV cho điểm thành phần như sau:

1. Bố cục bài viết:  1 điểm.

- Yêu cầu:

+ Bố cục chung của đoạn văn hợp lí.
+ Sắp xếp các ý trong đoạn văn hợp lí.
2. Nội dung bài viết: 4 điểm.

- Yêu cầu:

+ Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra.
+ Có sáng tạo trong nội dung.
3. Cách dùng từ đặt câu:1 điểm.

- Yêu cầu:

+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.

+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
4) Chữ viết, chính tả, trình bày: 1 điểm.

- Yêu cầu:

+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.

+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.

Câu 2 ( 3 điểm) 

Mở bài: Giới thiệu được đối tượng miêu tả, diễn đạt rõ ràng, viết câu đúng 

                                                                                               1,5 điểm

Kết bài: Nêu cảm được nghĩ về đối tượng miêu tả, diễn đạt rõ ràng, viết câu đúng
                                                                                               1,5 điểm

    * Bài kiểm tra đọc, bài kiểm tra viết môn Tiếng Việt đánh giá theo thang điểm 10, có thể để điểm lẻ không làm tròn; điểm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân.

Kết quả kiểm tra môn Tiếng Việt được tính theo công thức sau:

(Điểm đọc + Điểm viết) : 2 = Kết quả kiểm tra môn Tiếng Việt


Hết

                                                                      Giáo viên ra đề  

                                                                            Bạch Thị Lan Anh

	Bài: Cái răng khểnh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 9)
Đọc đoạn:  “Tôi có một cái răng khểnh......đẹp nhất là nụ cười.”


	Bài: Vệt phấn trên mặt bàn (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 12)
Đọc đoạn: “Lớp Minh có thêm………….rớt khỏi dòng.”



	Bài: Những vết đinh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Tr.14)
Đọc đoạn 2: Từ : “Đến một hôm đến hết”



	Bài: Văn hay chữ tốt (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 20)
Đọc đoạn: “Đoạn 1,2: Từ đầu ….sao cho đẹp.



	Bài: Cô giáo nhỏ (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 26)
Đọc đoạn 1,2: Từ đầu đến  được đi học”



	Bài: Bài văn tả cảnh (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 29)
Đọc đoạn 1: “Từ đầu đến ….. Rồi cháu viết, cháu lại viết lại, cháu..



	Bài: Một người chính trực (SGK Tiếng Việt - Tập 1. Trang 38)
Đọc đoạn 1: Năm 1175... Long Cán làm vua.
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